
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0058

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: BÙI THỊ MAI ANH

Ngày sinh: 05/08/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030010         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 01           Phòng thi Tiếng Anh: 01

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 01 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 01 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 01 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0059

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: ĐẶNG THÙY ANH

Ngày sinh: 12/05/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030017         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 01           Phòng thi Tiếng Anh: 01

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 01 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 01 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 01 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0061

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: BÙI CÔNG HIẾU

Ngày sinh: 15/02/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030191         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 08           Phòng thi Tiếng Anh: 08

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 08 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 08 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 08 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0062

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGÔ MINH HIẾU

Ngày sinh: 19/10/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030195         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 09           Phòng thi Tiếng Anh: 09

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 09 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 09 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 09 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0063

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: PHẠM THỊ HUẾ

Ngày sinh: 03/10/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030220         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 10           Phòng thi Tiếng Anh: 10

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Toàn Thắng

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 10 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 10 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 10 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0065

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: MAI QUỐC KHÁNH

Ngày sinh: 02/09/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030256         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 11           Phòng thi Tiếng Anh: 11

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 11 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 11 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 11 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0066

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Ngày sinh: 24/02/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030302         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 13           Phòng thi Tiếng Anh: 13

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 13 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 13 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 13 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0068

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Ngày sinh: 14/12/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030401         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 17           Phòng thi Tiếng Anh: 17

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 17 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 17 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 17 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0069

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: LÊ KIỀU PHONG

Ngày sinh: 16/12/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030442         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 19           Phòng thi Tiếng Anh: 19

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 19 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 19 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 19 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0070

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGÔ THỊ DIỄM QUỲNH

Ngày sinh: 19/10/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030486         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 21           Phòng thi Tiếng Anh: 21

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 21 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 21 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 21 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0072

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO

Ngày sinh: 16/10/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030514         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 22           Phòng thi Tiếng Anh: 22

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 22 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 22 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 22 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0076

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN MINH TRÍ

Ngày sinh: 07/11/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT An Lão

Địa chỉ: Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 030560         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 24           Phòng thi Tiếng Anh: 24

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT An Lão

Nguyện vọng 2: THPT Quốc Tuấn

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 24 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 24 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 24 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0074

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: ĐINH PHƯƠNG THÙY

Ngày sinh: 11/01/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THCS Vĩnh Niệm

Địa chỉ: 29/560 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Số báo danh: 170148         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 07           Phòng thi Tiếng Anh: 07

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Lê Chân

Nguyện vọng 2: THPT Mạc Đĩnh Chi

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 07 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 07 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 07 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0060

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: VŨ NGỌC DIỆP

Ngày sinh: 06/12/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360078         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 04           Phòng thi Tiếng Anh: 04

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT An Lão

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 04 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 04 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 04 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0064

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: HOÀNG THỊ NGỌC KHÁNH

Ngày sinh: 02/04/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360224         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 10           Phòng thi Tiếng Anh: 10

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT An Lão

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 10 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 10 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 10 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0067

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: HOÀNG VĂN MINH

Ngày sinh: 16/06/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360303         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 13           Phòng thi Tiếng Anh: 13

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT An Lão

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 13 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 13 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 13 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0071

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN ĐÌNH SƠN

Ngày sinh: 25/11/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360413         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 18           Phòng thi Tiếng Anh: 18

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT An Lão

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 18 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 18 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 18 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0073

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN NGỌC THIỆN

Ngày sinh: 25/06/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360454         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 19           Phòng thi Tiếng Anh: 19

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT Phan Đăng Lưu

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 19 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 19 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 19 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0075

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGUYỄN TRỌNG TÍN

Ngày sinh: 28/05/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360477         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 20           Phòng thi Tiếng Anh: 20

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT Phan Đăng Lưu

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 20 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 20 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 20 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được



UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG

Mã phiếu : 0077

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2023-2024

Cấp cho học sinh: NGÔ THANH VÂN

Ngày sinh: 16/01/2008

Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Học sinh trường: THCS An Thắng
Lớp: 9C

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Thi tại Hội đồng coi thi: THPT Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đông Nham xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Số báo danh: 360520         Phòng thi Ngữ văn, Toán: 22           Phòng thi Tiếng Anh: 22

* Đăng ký xét tuyển:

LỊCH THI VÀ THỜI GIAN LÀM BÀI THI

Ghi chú:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi  Buổi sáng: 7 giờ 15 phút, Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.
- Khi dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi này.
- Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có sai lệch phải báo ngay cho THCS An Thắng, An Lão  để 
chỉnh sửa./.

Quận/Huyện: An Lão

Nguyện vọng 1: THPT Quốc Tuấn

Nguyện vọng 2: THPT An Lão

Ngày Buổi Phòng
thi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề
cho thí sinh

Giờ bắt đầu
làm bài

02/6/2023
(Thứ Sáu)

Sáng 22 Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Chiều 22 Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00 
phút 14 giờ 05 phút

03/6/2023
(Thứ Bảy) Sáng 22 Toán 120 phút 8 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút

Ảnh 4x6

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2023
Hiệu trưởng

 

Phạm Văn Được


